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CADI-SUN Wire & Cable

Proud to be one of the leading professional electric wire 
and cable manufacturing enterprises in Vietnam

Tự hào là một trong những doanh nghiệp sản xuất dây, 
cáp điện, thiết bị điện chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam
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GIỚI THIỆU CADI-SUN About CADI-SUN

Thuong Dinh Electric Wire and Cable JSC was established in 

1999 (formerly known as Thuong Dinh cooperative founded 

1985), under the trade name of . The company CADI-SUN

operates in many fields of production and business: electric wire, 

cable, automobile wire, wire rope, magnetic wire, PVC 

compound, equipment - supplies for electricity industry, 

industrial clusters trade village.

- Sources of clean materials and materials imported from the 

World Non-ferrous Metal Market (LME), with 99.99% copper 

content, 99.97% aluminum

- Produced on modern production lines, equipment and 

technologies of advanced countries in the world such as 

Niehoff (Germany), Frigeco,Samp (Italy), Gauder (Belgium)

CADI-SUN operates as a mother company with a member 

company, three large factories, a cluster of trade villages... with a 

total investment capital of over $ 80 million. The product "Good 

wire, durable cable" of  quality assurance European CADI-SUN

(VDE, RoHS), JIS (Japan), TCVN (Vietnam) by:

- Product quality always ensures stable, energy-saving 

durability, safe to use, has slow fire, flame retardant, low 

smoke, lead-free, halogen-free ...

Products branded  were present in almost all CADI-SUN

construction, projects, industrial area and hydropower projects, 

thermal power nation wide such as Son La hydropower project; 

project of lighting Bai Chay bridge; lighting project of T20 Da 

Nang; Dung Quat industrial area project; Vietnam rural energy 

project II in the North, Ha Tinh, Ha Nam, Hung Yen, Thai Nguyen, 

Hai Duong ... project to build National Convention Center; Vincity 

Sportia project, Time City (Hanoi); Vinhome Golden River, 

Dragon Hill residence and suites (HCM); Resort Condotel (Nha 

Trang); Vinpearl Condotel (Phu Quoc) ... and exported to foreign 

countries.  brand is becoming more and more CADI-SUN

prestigious and outstanding and is loved by Vietnamese 

consumers. Many major economic groups in the world have 

chosen  as a strategic partner for cooperation and CADI-SUN

investment such as Samone Group, Dongyang Group; Sangjin 

Group, Samchuly Carboteck Company, Kukil Textile Company 

(Korea), Ngoc Hung Company (Taiwan) ... This is a cooperation 

in the strategy of building and developing  according CADI-SUN

to the model of Multi Group National, multi-industry.

With the goal of sustainable development,  will CADI-SUN

continue to cooperate with major domestic and foreign economic 

groups in the coming time. Investing in new factories, equipment 

lines, modern technology to increase production, expand 

product types, improve service quality ... to continue to become a 

professional manufacturer with a stable position. firmly in the 

domestic, regional and world markets.
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Công ty CP Dây và Cáp điện Thượng Đình được thành lập năm 

1999 (tiền thân là tổ hợp tác Thượng Đình thành lập năm 1985), 

với tên thương mại là . Công ty hoạt động đa ngành CADI-SUN

nghề trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh: dây cáp điện, dây ô tô-

xe máy, dây điện từ, hạt nhựa PVC, vật tư-thiết bị phục vụ ngành 

điện…và kinh doanh cụm công nghiệp.

Sản phẩm mang nhãn hiệu  đã có mặt ở hầu hết các CADI-SUN

công trình, dự án, khu công nghiệp và các công trình Thuỷ điện, 

Nhiệt điện cả nước như: dự án thuỷ điện Sơn La; dự án chiếu 

sáng cầu Bãi Cháy; dự án chiếu sáng khu T20 Đà Nẵng; dự án 

khu công nghiệp Dung Quất; dự án năng lượng nông thôn II Việt 

Nam khu vực miền Bắc, Hà Tĩnh, Hà Nam, Hưng Yên, Thái 

Nguyên, Hải Dương… dự án xây dựng trung tâm Hội nghị Quốc 

gia; dự án Vincity Sportia, Time City (Hà Nội); Vinhome Golden 

River, Dragon Hill residence and suites (HCM); Resort Condotel 

(Nha Trang); Condotel Vinpearl (Phú Quốc)…và xuất khẩu ra 

nước ngoài. Thương hiệu  ngày càng trở nên uy tín, CADI-SUN

nổi bật và được người tiêu dùng Việt Nam yêu thích. Nhiều tập 

đoàn kinh tế lớn trên Thế giới đã lựa chọn  làm đối tác CADI-SUN

chiến lược để hợp tác, đầu tư như: tập đoàn Samone, tập đoàn 

Dongyang; tập đoàn Sangjin, Công ty Samchuly Carboteck, 

Công ty Kukil Textile (Hàn Quốc), Công ty Ngọc Hưng (Đài 

Loan)…Đây là sự hợp tác nằm trong chiến lược xây dựng và 

phát triển  theo mô hình Tập đoàn đa Quốc gia, đa CADI-SUN

ngành nghề.

CADI-SUN hoạt động theo mô hình mẹ con với một công ty 

thành viên, 3 nhà máy lớn, một cụm công nghiệp …với tổng số 

vốn đầu tư trên 80 triệu USD. Sản phẩm “Dây điện tốt, Cáp điện 

bền” của  đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng Châu Âu CADI-SUN

(VDE, RoHS), JIS (Nhật Bản), TCVN (Việt Nam) bởi:

- Nguồn vật tư, nguyên liệu sạch nhập về từ thị trường Kim loại 

mầu Thế giới (LME), với hàm lượng tinh chất đồng đạt 

99,99%, nhôm đạt 99,97%

- Được sản xuất trên dây chuyền, thiết bị, công nghệ hiện đại 

của các nước tiên tiến trên thế giới như Niehoff (Đức), Frigeco, 

Samp (Ý), Gauder (Bỉ)

- Chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo độ bền ổn định, tiết kiệm 

điện năng, an toàn khi sử dụng, có tính năng chậm cháy, 

chống cháy, ít khói, không chì, không halogen…

Với mục tiêu phát triển bền vững, trong thời gian tới  CADI-SUN

tiếp tục hợp tác với các Tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài 

nước. Đầu tư mới các nhà máy, dây chuyền thiết bị, công nghệ 

hiện đại nhằm gia tăng sản lượng, mở rộng loại hình sản phẩm, 

nâng cao chất lượng dịch vụ…để tiếp tục trở thành nhà sản xuất 

chuyên nghiệp có vị thế vững chắc tại thị trường trong nước, khu 

vực và Thế giới.



GIỚI THIỆU SẢN PHẨM About products

- Thương hiệu uy tín, sản phẩm có xuất sứ, nguồn gốc 

rõ ràng, không chứa các chất độc hại giúp đảm bảo an 

toàn cả về sử dụng và sức khỏe

- Sản phẩm có chất lượng với đầy đủ cơ sở xuất khẩu 

vào thị trường Châu Âu và một số quốc gia có yêu cầu 

khắt khe do có được các chứng nhận VDE và RoHS.

- Dây bọc cách điện PVC dạng tròn từ hai đến năm lõi 

VCTF dùng làm dây nguồn cho các thiết bị một pha hoặc 

ba pha với nhiệt độ làm việc liên tục của ruột dẫn tối đa 
o o o70 C, 90 C, 105 C

- Dây đơn mềm, cứng hoặc bảy sợi VCSF, VCSH hoặc VC 

dùng làm đường trục, nhánh, đầu nối tủ điện, thiết bị đi 

nổi trong ống gen, chìm tường với nhiệt độ làm việc liên 
o o otục của ruột dẫn tối đa 70 C, 90 C, 105 C

  Giới thiệu

- Ruột dẫn bằng vật liệu đồng cathode nguyên chất, sử 

dụng công nghệ đúc hút không ô xy, cán ép tạo độ 

chặt vật liệu đảm bảo đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật theo 

tiêu chuẩn IEC, TCVN, BS, ASTM, JIS, phù hợp chỉ thị 

RoHS của châu Âu. Đảm bảo dẫn điện tốt, ít bị phát 

nóng giảm tổn hao điện năng. Lõi đồng sáng bóng, 

dẻo dai, vỏ bọc cách điện đảm bảo tính cơ lý, giúp tiết 

kiệm điện năng hiệu quả trong sử dụng.

- Dây ô van hai ruột mềm, cứng hoặc bẩy sợi VCTFK, 

VCTHK hoặc VCTK dùng làm dây trục nguồn trong lưới 

điện một pha, đi nổi trong ống gen hoặc chìm tường. 

Ruột dẫn nhiều sợi đồng ủ mềm, bọc cách điện PVC với 
onhiệt độ làm việc liên tục của ruột dẫn tối đa 70 C

  Ưu điểm nổi trội

- Vật liệu cách điện bằng nhựa PVC đáp ứng đầy đủ 

các chỉ tiêu RoHS, IEC, TCVN, BS, ASTM, JIS... Cách 

điện an toàn không gây chạm chập, an toàn cháy nổ 

và rò điện. Vỏ bọc bằng vật liệu cơ lý tốt, dễ sử dụng, 

dễ uốn, không bị đứt ngầm khi lắp đặt, bền màu với 

thời gian dễ dàng cho lắp đặt sửa chữa. Ngoài ra vật 

liệu có bọc có các đặc tính chịu nhiệt, chống cháy, ít 

khói, ít độc hại.

- Sản phẩm đa dạng với nhiều cỡ, số ruột, nhiều màu, 

nhiều dạng kết cấu ruột dẫn tiện dụng cho các nhu cầu 

khác nhau trong việc lắp đặt, sửa chữa và vận hành.

- Flexible, flexible or spun bonded ostrich VCTFK, VCTHK 

or VCTK cord for use in power lines in a single-phase 

grid, floating in a gene tube or submerged in walls. 

Conductor polyester braided flexible, PVC insulation 

with continuous working temperature of the conductor 

maximum 70°C

- Prestigious brand name, originated products, clear 

origin, no toxic substances to help ensure both safety in 

use and health.

Advantages

- PVC insulating material meets all RoHS, IEC, TCVN, BS, 

ASTM, JIS standards ... Insulating safety does not cause 

collision, fire safety and leakage. The casing is made of 

good mechanical material, easy to use, durable and 

does not leak when installed, durable with easy time for 

installation and repair. In addition, the wrap material has 

the characteristics of heat resistance, fire resistance, 

less smoke, less toxic.

- Quality products with full export to European market and 

some countries have strict requirements by obtaining the 

VDE and RoHS certification.

  About

- Single, soft, or seven strands of VCSF, VCSH or VC used 

as backbone, branch, cabinet connector, floating device 

in the gene tube, wall sinking with continuous working 

temperature of the conductor maximum70°C, 90°C, 

105°C

- PVC insulated PVC sheathed from two to five cores. The 

VCTF is used as a power source for single- or three-

phase devices with a continuous working temperature of 

70°C, 90°C, 105°C

- Conductor made of pure copper cathode material, using 

non-oxygen-free molding technology, pressure 

laminating to ensure the full technical standards in 

accordance with IEC, TCVN, BS, ASTM, JIS, In line with 

European RoHS directive. Ensure good electrical 

conductivity, less heat dissipation, reduced power loss. 

Copper core, elastic, sheathed insulation to ensure 

mechanical properties, saving energy efficiency in use.

- Variety of products with many sizes, intestinal numbers, 

many colors, various types of conductor structure for 

various needs in the installation, repair and operation.
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Dây chuyền sản xuất Châu Âu/European production line
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QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QC) / QUALITY MANAGEMENT

Phòng thử nghiệm được trang bị đầy đủ các thiết bị kiểm tra về cơ lý và kiểm tra về tính năng điện của vật tư, 

bán thành phẩm, thành phẩm qua mỗi công đoạn. Phòng thử nghiệm CADI-SUN là một trong số ít Phòng thử 

nghiệm được Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA - tổ chức Quốc tế công nhận chất lượng Phòng thí 

nghiệm) công nhận phù hợp với chuẩn mực của hệ thống quản lý ISO/IEC 17025 với mã hiệu VILAS 263 vào 

năm 2007. Cùng với hệ thống phòng thử nghiệm, việc trao đổi thông tin với khách hàng được duy trì liên tục 

để nâng cao chất lượng phòng thử nghiệm và cải tiến chính sách chất lượng tốt hơn.
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The testing laboratory includes the equipment for checking mechanical and physical characteristics, and electrical 

properties for all stages in production, specifically tests form input materials to finished products. Our laboratory is 

one of the very few units acknowledged by Bureau of Accreditation (BoA) in terms of its compliance with the 

standards of ISO/IEC 17025 management system with code VILAS 263 in 2007. Together with testing laboratory 

system, exchanging information with customers is continuously maintained to update feedbacks on the quality of 

the products with the aim of improving the product quality and satisfying customers’ requirements.
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QUI TRÌNH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG/ Quality Control 
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TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG / Application standard

- Số lõi: 1

- Ruột dẫn: đồng ủ mềm trong môi trường 
khí trơ.

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:JIS C 
3406-1993; JASO D 611-94; TCVN 7347

- Kết cấu: một sợi hoặc nhiều sợi bện tròn 
cấp 5, cấp 6.

2 2- Mặt cắt danh định: từ 0,3 mm  - 100 mm

0 0- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 70 C; 105 C
- Màu sắc: Nhiều màu, có hoặc không sọc 

chỉ màu
- Quy cách đóng gói: Đóng cuộn, hoặc các 

hình thức đóng gói khác theo yêu cầu của 
khách hàng.

- Structure: single core or stranded with 
multi-core annealed wires

- Working Temperature of conductor: 
0 070 C; 105 C

- Application standard: JIS C 3406:1993, 
JASO D 611- 94, TCVN 7347

-  Number of core: 1

- Conductor: Copper annealed in inert 
gas condition

- Nominal cross section area: from 0.3 
2 2mm  to 100 mm

- Coloring: multi color, with or without 
color stripe

- Packing: Coin, or the orther depend on 
customer requirement

DÂY ĐIỆN ÔTÔ VÀ XE MÁY / AUTOMOTIVE WIRE

DÂY ĐIỆN DÂN DỤNG /  ELECTRIC  WIREAL

- Quy cách đóng gói: Đóng cuộn, chặt 
đoạn hoặc các hình thức khác theo yêu 
cầu của khách hàng

- Ruột dẫn: đồng ủ mềm trong môi trường 
khí trơ

- Số lõi: 1, 2, 3, 4, 5

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: TCVN 
6610-5 (IEC 60227); TCVN 6610-3 (IEC 
60227); DIN VDE 0281-5 (VDE 0281 Teil 
5):2002-09; HD 21.5 S3:1999 + A2:2001; 
DIN VDE 0281-12 (VDE 0281 Teil 
12):2003-02; HD 21.12 s1:1994 + 
A1:2001; TCCS 01:2012/CADI-SUN; 
QCVN 04:2009; RoHS

- Kết cấu: một sợi hoặc nhiều sợi bện tròn 
cấp 5, cấp 6

- Điện áp danh định: 250V; 300/500V; 
450/750V

- Nhiệt độ làm việc của ruột dẫn: 

2- Mặt cắt danh định: từ 0,5 mm  đến 10 
2mm

- Dạng mẫu mã: Hình tròn, ovan (dẹt) hoặc 
hình số 8

0 0 0  70 C; 90 C; 105 C

- Packing: Coin, cut piece or the 
orther depend on customer 
requirement

- Nominal cross section area: from 
2 20.5 mm  to 10 mm

- Number of core: 1, 2, 3, 4, 5

- Application standard: TCVN 6610-5 
(IEC 60227); TCVN 6610-3 (IEC 
60227); DIN VDE 0281-5 (VDE 0281 
Teil 5):2002-09; HD 21.5 S3:1999 + 
A2:2001; DIN VDE 0281-12 (VDE 
0281 Teil 12):2003-02; HD 21.12 
s1:1994 + A1:2001; TCCS 
01:2012/CADI-SUN; QCVN 
04:2009; RoHS

- Structure: single core or stranded 
with multi-core annealed wires

- Working Temperature of conductor: 
0 0 070 C; 90 C; 105 C

- Nominal voltage: 250V; 300/500V; 
4 5 0 /7 5 0 V

- Type: flat shape; oval shape; figure-
8 shape; round shape

- Conductor: Copper annealed in inert 
gas condit ion
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BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT 

Specification table
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ISO 9001:2015 * Cu/PVC - AV 0.5 SQMM (7/0.32) CADI-SUN ELECTRIC WIRE



ISO 9001:2015 * Cu/PVC - AVS 0.5 SQMM (7/0.32) CADI-SUN ELECTRIC WIRE
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